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	[bookmark: _GoBack]Nhận xét về hình ảnh con chó qua chi tiết……:
- Con chó đã chờ đợi chủ từ nhiều ngày trước đó.
- Nó đã ốm yếu, kiệt sức và rất đáng thương
- Trung thành và rất tình nghĩa
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,75 điểm
-- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp với 1/3 ý nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.
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	Suy nghĩ về tác hại của thói vô cảm trong cuộc sống: 
- Vô cảm là lối sống thờ ơ, dửng dưng , lạnh lùng trước mọi việc diễn ra trong cuộc sống
- Vô cảm khiến tâm hồn con người trở nên chai sạn, không biết yêu thương người khác
- Vô cảm khiến con người không tạo lập và duy trì được các mối quan hệ tốt đẹp
- Vô cảm khiến con người không nhận được sự giúp đỡ khi gặp khó khăn.
v.v… 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời được 2/4  ý : 0,5 điểm
- Học sinh trả lời được 1/4  ý : 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.
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	 Bài học rút ra:
- Sống phải có tình, có nghĩa, phải biết yêu thương loài vật
- Không phân biệt đối xử.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời được một ý: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.
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	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận phân tích, đánh giá một truyện kể
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	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện ngắn Con chó xấu xí
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
I. MỞ BÀI
- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm.
- Nêu nội dung khái quát cần phân tích, đánh giá: 
II. THÂN BÀI
1. Tóm tắt cốt truyện: Gia đình nhân vật “tôi” mua một con chó xấu xí, đối xử với nó một cách hờ hững và khi chạy giặc đã bỏ lại nó. Nhưng con chó vẫn trung thành với chủ, tìm về nhà gặp chủ rồi mới chết. Hành động đó đã khiến nhân vật “tôi” vừa thương xót con chó vừa hối hận vì cách hành xử của mình.
=> cốt truyện đơn giản nhưng lại có chiều sâu, đa nghĩa và có sức ám ảnh lớn, gây xúc động mạnh cho người đọc.
=> Thông qua câu chuyện về một con chó xấu xí, tác giả ngầm phê phán thói vô cảm của người đời đối với những số phận bất hạnh; đồng thời nhắc nhở con người cần sống tình nghĩa, trước sau như một.
2. Phân tích, đánh giá đặc sắc nghệ thuật: 
* Ngôi kể: ngôi thứ nhất - người trực tiếp tham gia vào câu chuyện, khiến câu chuyện trở nên chân thực, tin cậy, đồng thời giúp cho nhân vật bộc lộ được cảm xúc, tâm trạng của mình một cách trực tiếp, gây ấn tượng mạnh cho người đọc.  
* Điểm nhìn: theo điểm nhìn của nhân vật tôi kết hợp với điểm nhìn bên trong và bên ngoài: khiến cho câu chuyện trở nên sinh động, hấp dẫn, giúp khắc họa rõ nét tính cách nhân vật, qua đó gửi gắm nhiều thông điệp sâu sắc 
* Mạch kể: theo trình tự thời gian (theo diễn biến sự việc): giúp câu chuyện diễn ra tự nhiên, người đọc dễ tiếp nhận
* Nghệ thuật xây dựng nhân vật: 
- Nhân vật “tôi”: hiện lên qua dòng tâm trạng. 
+ Lúc đầu là người sống vô tình khi đồng ý cho người ta thịt con cho và bỏ lại con chó để đi tản cư. 
+ Sau đó “tôi” là một con người có lương tâm, anh day dứt khi phải bỏ con chó ở lại; và đặc biệt nhất, anh đã vô cùng hối hận và xấu hổ khi nghe người vợ kể về cái chết của con chó. 
- Nhân vật người vợ: là một người phụ nữ chất phác và có tấm lòng nhân hậu. Tấm lòng nhân hậu ấy được thể hiện rõ nhất qua lời nói, qua thái độ xúc động của chị khi kể về cái chết của con chó.
- Nhân vật “con chó xấu xí”: đây là một “nhân vật” đặc biệt, mang tính biểu tượng. 
+ Con chó xấu xí là biểu tượng cho những con người có số phận kém may mắn, luôn bị người đời hờ hững, xa lánh, hắt hủi, đối xử tàn nhẫn. 
+ Con chó xấu xí cũng là biểu tượng cho lối sống tình nghĩa cao đẹp ở đời: dù bị hắt hủi, nhưng nó vẫn luôn trung thành, tình nghĩa trước sau như một.
* Ngôn ngữ, giọng điệu:  mộc mạc, giản dị, giọng điệu nhẹ nhà, thâm trầm, sâu sắc
III. KẾT BÀI
- Khái quát nội dung đã trình bày ở thân bài
- Nêu ý nghĩa của truyện kể đối với bản thân và người đọc
Hướng dẫn chấm:
- Bài viết đầy đủ, sâu sắc, lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục: 2,5 điểm.
- Đủ ý nhưng chưa có độ sâu, lập luận tương đối chặt chẽ, có sức thuyết phục: 2,0 điểm.
- Còn thiếu ý, sơ sài , lập luận tương đối chặt chẽ: 1,5 điểm.
- Còn thiếu ý, sơ sài , lập luận thiếu chặt chẽ: 1,0 điểm.
- Bài viết sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm.     
- Lạc đề: 0 điểm
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	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
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	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
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